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Âm nhạc Việt nam(3*) MUS2056 45
MUS2056-2023.01 T6,4-6,D2 ghep 9 29/10/2023 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/12/2023 09h45' D2 Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2056-2023.02 T6,13-17,D ghep 22 29/10/2023 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/12/2023 17hh15' DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2056-2023.03 T2,10-12,D1 ghep 14 29/10/2023 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/11/2023 07h15' D1 Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
Âm nhạc Việt nam(2021) MUS2056 258
MUS2056-2023.01 T2,7-9,D1 ghep 34 29/10/2023 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/11/2023 13h15' D1 Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15' DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2056-2023.02 T2,10-12,D1 ghep 21 29/10/2023 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/11/2023 15h30' D1 Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2056-2023.03 T6,1-3,D2 40 29/10/2023 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/12/2023 07h15' D2 Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2056-2023.04 T6,4-6,D2 ghep 35 29/10/2023 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/12/2023 09h45' D2 Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2056-2023.05 T4,7-9,D2 41 29/10/2023 Nguyễn Thị Phương Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/12/2023 13h15' D2 Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2056-2023.06 T4,10-12,D2 40 29/10/2023 Nguyễn Thị Phương Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/12/2023 15h30' D2 Vấn đáp 3 Sau buổi thi
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2056-2023.07 T6,7-9,D304 34 29/10/2023 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/12/2023 13hh15' DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2056-2023.08 T6,13-17,D ghep 13 29/10/2023 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/12/2023 17hh15' DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 DNN Vấn đáp 3 Sau buổi thi
Chỉ huy hợp xướng(2017) *MUS2075 34
*MUS2075-2023.01 T8,7-10,D2 34 29/10/2023 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03/12/2023 13hh15' DNN Thực hành 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/12/2023 13hh15' DNN Thực hành 3 Sau buổi thi
Chuyển soạn cho Hợp MUS2074 28
MUS2074-2023.01 T8,1-5,D 28 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03/12/2023 8h15' DNN/ BT Thực hành 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/12/2023 08h15' DNN/ BT Thực hành 3 Sau buổi thi
Đại cương các loại hình nghệ 
thuật(2019)

MUS2078 286

MUS2078-2023.01 T3,7-9,D1 41 17/12/2023 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/12/2023 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/01/2024 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2078-2023.02 T3,10-12,D1 41 17/12/2023 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/12/2023 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/01/2024 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2078-2023.03 T5,7-9,D404 42 17/12/2023 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/12/2023 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/01/2024 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2078-2023.04 T5,10-12,D404 41 17/12/2023 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/12/2023 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/01/2024 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2078-2023.05 T2,7-9,D304 41 17/12/2023 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/12/2023 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/01/2024 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2078-2023.06 T2,10-12,D304 40 17/12/2023 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/12/2023 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/01/2024 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2078-2023.07 T4,4-6,D406 40 17/12/2023 Nguyễn Văn Định
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/12/2023 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/01/2024 8h15' VP khoa/ Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
Dàn dựng chương trình âm 
nhạc tổng hợp

*MUS2061 1

*MUS2061-2023.01 T6,2-5,C310 1 17/12/2023 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/11/2023 13h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/12/2023 13h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
Dàn dựng chương trình âm 
nhạc tổng hợp 1(2018)

MUS2066 209

MUS2066-2023.01 T4,2-5,C310 30 17/12/2023 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/12/2023 8h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/01/2024 8h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2066-2023.02 T5,2-5,C310 26 17/12/2023 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/12/2023 8h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/01/2024 8h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2066-2023.03 T6,2-5,C310 29 17/12/2023 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/12/2023 8h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/01/2024 8h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2066-2023.04 T2,2-5,C310 25 17/12/2023 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/12/2023 8h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/01/2024 8h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2066-2023.05 T3,2-5,C310 25 17/12/2023 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/12/2023 8h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/01/2024 8h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2066-2023.06 T4,7-10,C310 25 17/12/2023 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/12/2023 13h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/01/2024 8h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2066-2023.07 T5,7-10,C310 25 17/12/2023 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/12/2023 13h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/01/2024 8h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2066-2023.08 T3,7-10,C310 24 17/12/2023 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/12/2023 13h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/01/2024 8h15 C310 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
Giới thiệu nhạc cụ(1*MUS2030) MUS2030 361
MUS2030-2023.01 T2,1-3,D2 47 26/11/2023 Nguyễn Thị Lệ Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2030-2023.02 T2,4-6,D2 47 26/11/2023 Nguyễn Thị Lệ Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2030-2023.03 T3,1-3,D305 44 26/11/2023 Nguyễn Hồng Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2030-2023.04 T3,4-6,D305 43 26/11/2023 Nguyễn Hồng Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2030-2023.05 T3,7-9,D305 48 26/11/2023 Nguyễn Thành Vinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2030-2023.06 T3,10-12,D305 45 26/11/2023 Nguyễn Thành Vinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2030-2023.07 T2,7-9,D305 45 26/11/2023 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2030-2023.08 T2,10-12,D305 42 26/11/2023 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
Hát hợp xướng(MUS2027) *MUS2027 1
*MUS2027-2023.01 T4,7-10,D3 1 26/11/2023 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/12/2023 8h15 TH biểu diễn 2 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 8h15 TH biểu diễn 2 Sau buổi thi
Hòa thanh 1(3* 2018) MUS2062 329
MUS2062-2023.01 T5,7-10,D305 46 22/10/2023 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/11/2023 13h15' D304, D305 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15' D305 - Viết 3 Sau 7 ngày
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MUS2062-2023.02 T6,7-10,D305 43 22/10/2023 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01/12/2023 13h15' D304, D305 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D305 - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2062-2023.03 T4,7-10,D305 44 22/10/2023 Nguyễn Thành Vinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/11/2023 13h15 D304, D305 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D305 - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2062-2023.04 T4,1-4,D305 38 22/10/2023 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/11/2023 8h15' D304, D305 - Viết 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D305 - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2062-2023.05 T7,7-10,D305 33 22/10/2023 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 02/12/2023 13h15' D304, D305 - Viết 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D305 - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2062-2023.06 T5,1-4,D305 41 22/10/2023 Nguyễn Đức Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/11/2023 8h15' D304, D305 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D305 - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2062-2023.07 T6,1-4,D305 42 22/10/2023 Nguyễn Hồng Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01/12/2023 8h15 D404, D405 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D305 - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2062-2023.08 T7,1-4,D305 42 22/10/2023 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 02/12/2023 8h15 D304, D305 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D305 - Viết 3 Sau 7 ngày
Hòa thanh 2(4*MUS2023_2014) MUS2023 10
MUS2023-2023.01 T6,13-17,D 10 22/10/2023 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01/12/2023 17h15 DNN - Viết 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/12/2023 17h15 DNN - Viết 3 Sau 7 ngày
Hợp xướng 2(2019) MUS2081 324
MUS2081-2023.01 T2,7-10,D3 29 12/11/2023 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2081-2023.02 T3,7-10,D3 30 12/11/2023 La Bảo Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2081-2023.03 T5,1-4,D3 30 12/11/2023 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/12/2023 8h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2081-2023.04 T6,7-10,D3 30 12/11/2023 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2081-2023.05 T2,1-4,D3 31 12/11/2023 La Bảo Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/12/2023 8h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2081-2023.06 T3,1-4,D3 28 12/11/2023 La Bảo Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 8h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2081-2023.07 T4,1-4,D3 30 12/11/2023 La Bảo Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/12/2023 8h15 D3 - TH biểu diến 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diến 3 Sau buổi thi
MUS2081-2023.08 T5,10-13,D3 29 12/11/2023 La Bảo Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2081-2023.09 T6,1-4,D3 29 12/11/2023 La Bảo Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/12/2023 8h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2081-2023.10 T7,1-4,D3 27 12/11/2023 La Bảo Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/12/2023 8h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
MUS2081-2023.11 T4,7-10,D3 31 12/11/2023 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D3 - TH biểu diễn 3 Sau buổi thi
Ký xướng âm 2(2* Dùng chung) MUS2018 79
MUS2018-2023.01 T2,7-10,D 29 12/11/2023 Phạm Xuân Cảnh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/12/2023 13h15 D304 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/12/2023 8h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2018-2023.02 T6,1-4,D406 50 12/11/2023 Vũ Thị Kim Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/12/2023 8h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/12/2023 8h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2018-2023.03 T6,1-4,C407 50 12/11/2023 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/12/2023 8h15 C407 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/12/2023 8h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
Ký xướng âm 3(3* MUS2019) MUS2019 300
MUS2019-2023.01 T3,1-4,D405 13 12/11/2023 Mai Linh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/11/2023 8h15 D2 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.02 T5,1-4,D405 16 12/11/2023 Phạm Xuân Cảnh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/11/2023 8h15 D405 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.03 T5,7-11,D405 17 12/11/2023 Phạm Xuân Cảnh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/11/2023 13h15 D305 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.04 T7,1-4,D404 15 12/11/2023 Phạm Xuân Cảnh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 02/12/2023 8h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.05 T4,1-4,D405 17 12/11/2023 Nghiêm Hồng Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/11/2023 8h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.06 T6,7-10,D405 14 12/11/2023 Nghiêm Hồng Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/12/2023 13h15 D405 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.07 T4,7-10,D406 15 12/11/2023 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/11/2023 13h15 D405 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.08 T2,7-10,D406 12 12/11/2023 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/11/2023 13h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.09 T6,7-10,D406 16 12/11/2023 Nguyễn Thị Lệ Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01/12/2023 13h15 D303 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.10 T5,1-5,D406 17 12/11/2023 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/11/2023 8h15 D406 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.11 T2,1-4,D405 16 12/11/2023 Nguyễn Đức Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/11/2023 8h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.12 T6,1-4,D404 17 12/11/2023 Nguyễn Đức Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01/12/2023 8h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.13 T3,7-10,D405 17 12/11/2023 Nguyễn Thị Phương Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/11/2023 13h15 D406 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.14 T4,7-10,D405 17 12/11/2023 Khuất Duy Nhã
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/11/2023 13h15 D406 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.15 T6,1-4,D404 17 12/11/2023 Khuất Duy Nhã
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01/12/2023 8h15 D406 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.16 T4,1-4,D406 17 12/11/2023 Nguyễn Hồng Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/11/2023 8h15 D2 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.17 T3,7-10,D406 16 12/11/2023 Ng.Thị Thu Trang (A)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/11/2023 13h15 D405 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.19 T5,7-10,D406 14 12/11/2023 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/11/2023 13h15 D406 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2019-2023.20 T2,1-4,D404 17 12/11/2023 Vũ Thị Kim Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/11/2023 8h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
Ký xướng âm 4(4* MUS2020) MUS2020 28
MUS2020-2023.01 T2,7-10,D405 28 19/11/2023 Khuất Duy Nhã
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/12/2023 13h15 D304 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/12/2023 13h15 D304 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
Ký xướng âm 5(5* MUS2021) MUS2021 262
MUS2021-2023.01 T5,7-10,D204 11 12/11/2023 Mai Linh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.02 T4,1-4,D204 18 12/11/2023 Phạm Xuân Cảnh
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/12/2023 8h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.03 T3,1-4,D204 18 12/11/2023 Nghiêm Hồng Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 8h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.04 T2,1-4,D204 17 12/11/2023 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/12/2023 8h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.05 T4,7-10,D204 17 12/11/2023 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.06 T2,7-11,D204 16 12/11/2023 Nguyễn Thị Lệ Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/12/2023 13h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.07 T2,7-11,D404 17 12/11/2023 Ng.Thị Thu Trang (A)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.08 T3,1-4,D404 18 12/11/2023 Nguyễn Đức Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 8h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.09 T5,1-4,D204 17 12/11/2023 Nguyễn Thị Phương Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/12/2023 8h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.10 T6,7-11,D204 17 12/11/2023 Khuất Duy Nhã
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/12/2023 13h15 D304 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.11 T2,1-4,D406 14 12/11/2023 Nguyễn Hồng Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/12/2023 8h15 D305 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.12 T5,1-4,D404 17 12/11/2023 Ng.Thị Thu Trang (A)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/12/2023 8h15 D304 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.13 T3,7-10,D204 17 12/11/2023 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.14 T7,1-4,D204 16 12/11/2023 Vũ Thị Kim Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/12/2023 8h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.15 T6,7-11,D404 17 12/11/2023 Nguyễn Thành Vinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
MUS2021-2023.16 T7,7-10,D204 15 Nguyễn Thị Lệ Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/11/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
Lịch sử âm nhạc thế giới 1(2018) MUS2060 392
MUS2060-2023.01 T2,1-5,DNN 51 22/10/2023 Nghiêm Hồng Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/11/2023 8h15 DNN - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/12/2023 13h15 DNN - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2060-2023.02 T3,1-5,DNN 45 22/10/2023 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/11/2023 8h15 D2 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/12/2023 13h15 DNN - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2060-2023.03 T2,7-11,DNN 48 22/10/2023 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/11/2023 13h15 D2 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/12/2023 13h15 DNN - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2060-2023.04 T3,7-11,DNN 52 22/10/2023 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/11/2023 13h15 D2 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/12/2023 13h15 DNN - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2060-2023.05 T4,7-11,DNN 50 22/10/2023 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/11/2023 13h15 D305 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/12/2023 13h15 DNN - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2060-2023.06 T4,1-5,DNN 48 22/10/2023 Vũ Thị Kim Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/11/2023 8h15 D3 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/12/2023 13h15 DNN - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2060-2023.07 T5,1-5,DNN 49 22/10/2023 Vũ Thị Kim Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/11/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/12/2023 13h15 DNN - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2060-2023.08 T5,7-11,DNN 49 22/10/2023 Nguyễn Thị Tố Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/11/2023 13h15 DNN - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/12/2023 13h15 DNN - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
Lịch sử âm nhạc thế giới 2(2018) MUS2061 52
MUS2061-2023.01 T7,7-10,D304 52 12/11/2023 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 02/12/2023 13h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09/12/2023 13h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
Lý thuyết Âm nhạc MUS2009 37
MUS2009-2023.01 T7,7-10,DNN 37 12/11/2023 Ng.Thị Thu Trang (A)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 02/12/2023 13h15 DNN - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09/12/2023 13h15 DNN - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
Mỹ học (AN)(MUS2002) MUS2002 285
MUS2002-2023.01 T2,1-3,D1 39 17/12/2023 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/01/2024 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2002-2023.02 T2,4-6,D1 40 17/12/2023 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/01/2024 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2002-2023.03 T3,1-3,D1 41 17/12/2023 Trần Vĩnh Khương Thi trước
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày cho sv 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/01/2024 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày tốt nghiệp
MUS2002-2023.04 T3,4-6,D1 41 17/12/2023 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/01/2024 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2002-2023.05 T4,1-3,D1 41 17/12/2023 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/01/2024 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2002-2023.06 T4,4-6,D1 39 17/12/2023 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/01/2024 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
MUS2002-2023.07 T5,4-6,E502 44 17/12/2023 Nguyễn Văn Định
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/12/2023 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/01/2024 8h15 VPK - Tiểu luận 2 Sau 7 ngày
Nhập môn phức điệu(MUS2015) MUS2015 18
MUS2015-2023.01 T3,7-10,D 18 12/11/2023 Mai Linh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/11/2023 13h15 D204 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/12/2023 13h15 D204 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
Phân tích tác phẩm MUS2025 7
MUS2025-2023.01 T4,7-10,D304 Ghep 4 26/11/2023 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/11/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/12/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2025-2023.02 T3,7-10,D304 ghep 2 26/11/2023 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/11/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/12/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
Phân tích tác phẩm 2(2019) MUS2079 280
MUS2079-2023.01 T3,7-10,D304 ghep 42 26/11/2023 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 13h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2079-2023.02 T4,7-10,D304 ghep 47 26/11/2023 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/12/2023 13h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2079-2023.03 T3,1-4,D304 45 26/11/2023 Nguyễn Thành Vinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2079-2023.05 T6,2-5,D304 46 26/11/2023 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/12/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2079-2023.06 T5,7-10,D304 43 26/11/2023 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/12/2023 13h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2079-2023.07 T4,1-4,D304 44 26/11/2023 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/12/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
Phân tích tác phẩm MUS2026 3

MUS2026-2023.01 T4,7-10,D304 Ghep 3 26/11/2023 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/12/2023 13h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 8h15 D304 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
Phương pháp dạy học âm nhạc 
1(4*MUS2031)

MUS2031 259
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MUS2031-2023.01 T4,7-10,D1 38 29/10/2023 Mai Linh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/12/2023 13h15 D1 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D1 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2031-2023.02 T6,7-10,D1 37 29/10/2023 Nguyễn Thị Phương Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/12/2023 13h15 D1 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D1 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2031-2023.03 T5,1-4,D1 36 29/10/2023 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/12/2023 8h15 D305 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D1 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2031-2023.04 T5,7-10,D1 38 29/10/2023 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/12/2023 13h15 D1 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D1 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2031-2023.05 T7,7-10,D1 34 29/10/2023 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/12/2023 13h15 D1 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D1 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2031-2023.06 T7,1-4,D1 38 29/10/2023 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/12/2023 8h15 D1 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D1 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
MUS2031-2023.07 T6,1-4,D1 38 29/10/2023 Nguyễn Thị Lệ Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/12/2023 8h15 D1 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/12/2023 13h15 D1 - Vấn đáp 3 Sau buổi thi
Phương pháp dạy học âm nhạc 
2(2018)

MUS2065 26

MUS2065-2023.01 T7,1-4,D1 26 19/11/2023 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 02/12/2023 8h15 D1 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09/12/2023 8h15 D1 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi

Sáng tác(MUS2012) MUS2012 220

MUS2012-2023.01 T2,1-3,D304 32 17/12/2023 Nguyễn Thành Vinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/12/2023 7h15 D304 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/12/2023 13h15 D304 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi
MUS2012-2023.02 T2,4-6,D304 39 17/12/2023 Nguyễn Thành Vinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/12/2023 9h45 D304 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/12/2023 13h15 D304 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi



14

Tên học phần/Lớp học phần Viết tắt
Số 
SV

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02.12)

 Giờ 
bắt đầu

Phòng thi - Hình thức 
thi

CB 
tham 
 gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

MUS2012-2023.03 T5,1-3,D304 41 17/12/2023 Lương Minh Tân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/12/2023 7h15 D404 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/12/2023 13h15 D304 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi
MUS2012-2023.04 T5,4-6,D304 41 17/12/2023 Lương Minh Tân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/12/2023 9h45 D404 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/12/2023 13h15 D304 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi
MUS2012-2023.05 T6,7-9,D304 43 17/12/2023 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/12/2023 13h15 D304 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/12/2023 13h15 D304 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi
MUS2012-2023.06 T6,1-3,D304 24 17/12/2023 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/12/2023 7h15 D304 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/12/2023 13h15 D304 - BT Thực hành 3 Sau buổi thi

Kí xướng âm 1 (MUS2017) MUS2017 417

MUS2017_ 1 T2, 7-10, D305 15 06/01/2024 NGHIÊM THỊ HỒNG HÀ

THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/01/2024 13h15 D305 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 2 T3, 7-9, D204 16 06/01/2024 NGHIÊM THỊ HỒNG HÀ

THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/01/2024 13h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 3 T6, 1-4, D405 16 06/01/2024 NGHIÊM THỊ HỒNG HÀ

THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/01/2024 8h15 D405 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 4 T3, 1-4, D404 16 06/01/2024 PHẠM XUÂN CẢNH

THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/01/2024 8h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 5 T3, 10-12, D406 15 06/01/2024 PHẠM XUÂN CẢNH

THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/01/2024 13h15 D406 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 6 T2, 1-4, D405 16 06/01/2024 PHẠM THU HƯỜNG

THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/01/2024 8h15 D405 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 7 T3, 1-4, D405 15 06/01/2024 PHẠM THU HƯỜNG

THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/01/2024 8h15 D405 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 8 T5, 4-6, D305 15 06/01/2024 NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN

THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/01/2024 8h15 D305 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 9 T5, 7-10, D405 15 06/01/2024 NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN

THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/01/2024 13h15 D405 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 10 T4, 1-4, D404 17 06/01/2024 LẠI HỒNG PHONG

THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/01/2024 8h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 11 T4, 1-4, D204 16 06/01/2024 NGUYỄN ĐỨC LINH

THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/01/2024 8h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 12 T4, 7-10, D404 16 06/01/2024 NGUYỄN ĐỨC LINH

THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/01/2024 13h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 13 T6, 10-13, C310 16 06/01/2024 NGUYỄN ĐỨC LINH

THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/01/2024 13h15 D310 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 14 T6, 4-6, D204 16 06/01/2024 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/01/2024 8h15 D204 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 15 T4, 1-4, D405 17 06/01/2024 KHUẤT DUY NHÃ

THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/01/2024 8h15 D405 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 16 T7, 1-4, D405 18 06/01/2024 KHUẤT DUY NHÃ

THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/01/2024 8h15 D405 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 17 T3, 7-10, D404 15 06/01/2024 NGUYỄN HỒNG TRANG

THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/01/2024 13h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 18 T5, 4-6, D305 19 06/01/2024 NGUYỄN HỒNG TRANG

THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/01/2024 8h15 D305 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
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MUS2017_ 19 T2, 1-4, D406 15 06/01/2024 NGUYỄN THỊ THU TRANG A

THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/01/2024 8h15 D406 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 20 T6, 7-10, D406 17 06/01/2024 NGUYỄN THỊ THU TRANG A

THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/01/2024 8h15 D406 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 21 T3, 1-4, D406 16 06/01/2024 NGUYỄN THỊ THU TRANG B

THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/01/2024 8h15 D406 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 22 T7, 7-10, D404 18 06/01/2024 NGUYỄN THỊ THU TRANG B

THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/01/2024 8h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 23 T2, 7-10, D406 15 06/01/2024 VŨ THỊ KIM THU

THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/01/2024 8h15 D406 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 24 T6, 4-6, D406 16 06/01/2024 NGUYỄN THÀNH VINH

THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/01/2024 8h15 D404 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 25 T5, 4-6, D405 15 06/01/2024 TRẦN VƯƠNG THANH

THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/01/2024 8h15 D405 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày
MUS2017_ 26 T5, 7-10, D405 16 06/01/2024 TRẦN VƯƠNG THANH

THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/01/2024 8h15 D405 - Viết + Vấn đáp 3 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 13h15 D204,D305 - Viết + Vđáp 3 Sau 7 ngày

Lý thuyết âm nhạc 1 (MUS2007) MUS2017 411

MUS2008_ 1 T2, 7-10, DNN 45 06/01/2024 Mai Linh Chi

THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/01/2024 13h15 DNN, D1 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 08h15 DNN - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2008_ 2 T3, 7-10, DNN 45 06/01/2024 Nguyễn Thị Phương Mai

THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/01/2024 13h15 DNN, D1 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 08h15 DNN - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2008_ 3 T3, 1-4, DNN 45 06/01/2024 Trần THị Thanh Hương

THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/01/2024 08h15 DNN, D1 - Viết 5 Sau 7 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 08h15 DNN - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2008_ 4 T4, 1-4, DNN 47 06/01/2024 Nguyễn Thị Phương Mai

THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/01/2024 08h15 DNN, D1 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 08h15 DNN - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2008_ 5 T6, 1-4, DNN 46 06/01/2024 Nguyễn Thị Thu Trang A

THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/01/2024 08h15 DNN, D1 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 08h15 DNN - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2008_ 6 T5, 1-4, DNN 46 06/01/2024 Nguyễn Thị Thu Trang B

THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/01/2024 08h15 DNN, D1 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 08h15 DNN - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2008_ 7 T5, 7-9, DNN 46 06/01/2024 Đàn Thị Thanh Vân

THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/01/2024 13h15 DNN, D1 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 08h15 DNN - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2008_ 8 T7, 1-4, DNN 47 06/01/2024 Đàn Thị Thanh Vân

THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/01/2024 08h15 DNN, D1 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 08h15 DNN - Viết 3 Sau 7 ngày
MUS2008_ 9 T5, 1-4, DNN 44 06/01/2024 Lại Hồng Phong

THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/01/2024 08h15 DNN, D1 - Viết 5 Sau 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/01/2024 08h15 DNN - Viết 3 Sau 7 ngày

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA SƯ PHẠM ÂM NHẠC


